CÂU HỎI ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP MÔN CHĂN NUÔI GIA CẦM
PHẦN LÝ THUYẾT
Câu1: Cho biết đặc điểm sinh trưởng và phát dục ở gia cầm?

Câu 2:  Tóm tắt cấu tạo, chức năng hệ tiêu hoá ở gia cầm?

Câu 3/ Cho biết quá trình tiêu hoá ở dạ dày, ruột non, ruột già, manh tràng ở gia cầm?

Câu4/ Kể tên và cho biết đặc điểm chính của 4 giống gà đựợc nuôi phổ biến ở nước?(1 giống gà nội, 3 giống gà nhập nội)(Gà Ri,  Gà Lơ go,  Gà Hybro, gà Rhode)

Câu 5: Kể tên và cho biết đặc điểm chính của 4 giống gà nội được nuôi phổ biến ở  nước  ta?( Gà Ri, Gà Mía, Gà Đông Cảo, Gà Hồ)
Câu 6/ Tiêu chuẩn chọn giống gia cầm để nuôi theo hướng lấy trứng, lấy thịt?

Câu 7/ Thế nào là bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, cho ví dụ?

Câu 8/ Trình bày nguyên nhân, triệu trứng, bệnh tích, cách phòng trị một bệnh do virut gây nên ở gà( bệnh Niucatxơn)? Tương tự bệnh Dịch tả vịt
Câu 9/Trình bày nguyên nhân, triệu trứng, bệnh tích, cách phòng trị một bệnh do vi khuẩn gây ra ở gà, vịt, ngan (bệnh Tụ huyết trùng gia cầm)?

Câu 10/ Nuôi gia cầm thịt và gia cầm sinh sản cần chú ý vấn đề gì?(Chọn giống, chăm sóc nuôi dưỡng…như thế nào?)
Câu 11: Kể tên các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể gà, vịt, ngan?
Câu 12: Để đảm bảo vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi gà, khi xây dựng chuồng trại  cần chú ý  những nguyên lý nào?(Nguyên lý xây dựng chuồng trại)
Câu 13/ Trong chăn nuôi gà người ta chia làm mấy loại? Cho ví dụ và cho biết đặc điểm chính của chúng?

Câu 14/ Giống là gì? Thế nào là lai kinh tế, lai cải tạo cho ví dụ?

Câu 15/ Khẩu phần ăn là gì? Nêu nguyên tắc lập khẩu phần ăn, cho ăn theo khẩu phần có tác dụng gì? Thế nào là khẩu phần ăn tối ưu?

Câu 16/ Có mấy cách phân loại thức ăn? Cho ví dụ?

Câu 17/ Thế nào là thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo?Trong 2 loại thức ăn trên loại nào tốt vì sao?

Câu 18/Tiêu chuẩn ăn là gì?

Câu 19/ Tóm tắt quy trình kĩ thuật nuôi gia cầm non, gia cầm dò, gia cầm sinh sản và gia cầm thịt? 

Chú ý: Phần lý thuyết trọng tâm các câu 1 đến  câu 12
CÂU HỎI ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP MÔN CHĂN NUÔI GIA CẦM
PHẦN THỰC HÀNH

Câu 1: Nêu quy trình chế biến (phối trộn) thức ăn cho gà đẻ, gà thịt?
Câu 2:  Nêu quy trình giám định (kiểm tra ) chất lượng thức ăn nuôi gia cầm?
Câu 3: Viết quy trình chọn lọc , đánh giá gia cầm (gà) qua ngoại hình?
Câu 4: Viết quy trình tiêm thuốc, vacxin cho gà?
Câu 5: Viết quy trình cho gà uống thuốc, nhỏ vacxin cho gà? ( Vacxin Lasota, Gumborro)
Câu 6: Nêu khái niệm, tên công dụng, bảo quản và cách sử dụng 1 số loại loại vacxin thường dùng trong chăn nuôi gia cầm ( vacxin Lasota, Gumboro, Niucatxon hệ I( chủng M,H,), Đậu gà, Tụ huyết trùng gia cầm…?

Câu 7: Kháng sinh là gì? Nêu tên , tính chất, công dụng, cách dùng một số loại kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi gia cầm: Tetracyllin, penicillin, Streptomycin?

Câu 8:  Nêu quy trình quan sát, nhận biết đặc điểm  cấu tạo của gà?

Câu 9: Nêu quy trình chọn gà để nuôi, thực hành chọn gà đẻ, gà thịt?

Câu 10: Một số câu hỏi vấn đáp
· Tại sao phải chọn gia cầm non nở đúng ngày để nuôi?
· Tại sao chọn gà mái nuôi sinh sản vào lúc 4-5 tháng tuổi, mào tích to, đỏ tươi, khung xương chậu rộng lọt 3-4 ngón tay?
· Tại sao trước khi tiêm thuốc, vacxin vào cơ thể vật nuôi phải đẩy hết bọt khí ra ngoài?
· Tại sao phải để nguội xi lanh, kim tiêm sau khi sát trùng rồi mới được lấy thuốc, vacxin vào ?

· Nêu các loại thức ăn giàu Protein ( Đạm) có nguồn gốc động vật, thực vật?

· Thức ăn nào chứa nhiều Gluxit( Giàu năng lượng), thức ăn nào giàu Vitamin A,B,C,D,E
· Muốn phòng bệnh Niucatxon thì làm thế nào, bệnh này có thuốc điều trị đặc hiệu không?

· Cách phòng, điều trị bệnh Tụ huyết trùng gia cầm? …
Câu 11: Trình bày cách sử dụng bơm tiêm? Thực hành tháo lắp, lấy thuốc và tiêm (tiêm bắp hoặc dưới da)?
Câu 12: Nêu quy trình đánh giá chất lượng trứng gia cầm?
Chú ý: Phần thực hành trọng tâm cả 12 câu

ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT MÔN
CHĂN NUÔI GIA CẦM

Câu 1: Đặc điểm sinh trưởng và phát dục ở gia cầm?
* Đặc điểm sinh trưởng: 

- Gia cầm lớn nhanh và có vòng đời ngắn. 
- Gia cầm lớn nhanh nhất từ 1 đến 30 ngày tuổi. 
- Do lớn nhanh nên khả năng trao đổi chất của gia cầm cũng mạnh hơn các loài động vật khác. 

 Ví dụ: 





Gia cầm:


Lợn
Nhịp đập tim:   
130 – 135 lần/phút.   
81-100 lần/phút

   Nhịp thở:    

50-80 lần/ phút

8-18 lần/ phút
* Đặc điểm phát dục: 

+ Gia cầm sinh trưởng nhanh nên phát dục sớm ( nuôi từ 4-6 tháng gia cầm bắt đầu đẻ trứng)

+ Trứng thụ tinh trong cơ thể mẹ nhưng phôi lại phát triển ngoài cơ thể mẹ. 

Câu 2: Tóm tắt cấu tạo, chức năng hệ tiêu hóa của gia cầm?

* Cấu tạo hệ tiêu hóa:

- Đường tiêu hóa: Miệng  → hầu  →thực quản →diều →dạ dày tuyến → dạ dày cơ  → ruột non  → ruột già  → manh tràng  → hậu môn. 

- Tuyến tiêu hóa: Gan (tiết dịch mật), tuyến tụy (tiết dịch tụy). 

* Chức năng: 

- Miệng: Gia cầm có mỏ cứng, không có răng, tuyến nước bọt kém phát triển, dùng để lấy thức ăn, tiết ra nước bọt có chứa men Amilaza. 

-  Hầu, thực quản dẫn thức ăn. 
- Diều: Là nơi chứa và làm mềm thức ăn. 

- Dạ dày tuyến: Tiết ra men pepsin và axit HCl để tiêu hóa thức ăn. 

- Dạ dày cơ: Được cấu tạo từ những lớp sừng cứng có tác dụng nghiền nát thức ăn tạo thành dịch nhuyễn rồi chuyển xuống ruột non. 

- Ruột non: Được bổ sung thêm dịch tụy và dịch mật tiêu hóa triệt để thức ăn và hấp thụ tại đây. 
- Ruột già: Hấp thụ những chất dinh dưỡng còn lại và thải chất cặn bã cùng nước tiểu ra ngoài. 

- Manh tràng: Hấp thụ nước và tiêu hóa 1 phần chất xơ. 

- Hậu môn: Là nơi chứa và thải các chất cặn bã và nước tiểu ra ngoài môi trường. 

- Gan: Ngoài tiết mật còn dự trữ đường Glucozen và thải chất độc. 

- Mật: là một túi đựng dịch đổ vào ruột non có tác dụng làm cho thức ăn không bị thối, giúp tiêu hóa thức ăn. 

- Tuyến tụy: Nằm ở đoạn đầu của ruột non, tiết ra các men để tiêu hóa protein, gluxit, lipit, vitamin và chất khoáng. 

Câu 3: Nêu quá trình tiêu hóa ở dạ dày, ruột non, ruột già, manh tràng ở gia cầm? 
* Ở dạ dày: Xảy ra 2 quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học. 
- Dạ dày tuyến(cuống mề): tiết ra men pepsin và axit HCl để tiêu hóa thức ăn  rồi chuyển xuống dạ dày cơ.

- Dạ dày cơ(mề): thức ăn được trộn kĩ, nghiền nát thành dịch nhuyễn rồi chuyển xuống ruột non. 
* Ở ruột non: Là nơi tiêu hóa chủ yếu của gia cầm (tiêu hóa protein, glusits, lipit, vitamin và khoáng chất) nhờ dịch (dịch tụy, dịch mật). Thức ăn hấp thụ hoàn toàn ở đây. 
* Ruột già: Là nơi hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng còn lại rồi thải các chất cặn bã ra ngoài hậu môn. 

* Manh tràng: Là nơi tiêu hóa chất xơ nhờ hệ vi sinh vật.  
Câu 4: Kể tên và cho biết đặc điểm của 4 giống gà được nuôi chủ yếu ở nước ta
 ( 1 giống nội, 3 giống nhập nội:gà ri, gà Lơgo, gà Hybro, gà Rhode).
	Tên
	Xuất xứ
	Đặc điểm 

ngoại hình
	Các chỉ tiêu

 kỹ thuật
	Hướng

sản xuất

	Gà ri
	Việt Nam
	Thân hình bé nhỏ, chân thấp, ngực sâu, màu lông không đồng nhất. 
	- Khối lượng trưởng thành

+ Trống: 1,8-2kg/con

+ Mái: 1,2-1,5kg/con

-Trứng:180-200 quả/năm
	Hướng kiêm dụng

	Gà Lơgo

(leghora)
	Italia
	Lông màu trắng, hơi ánh vàng, mào phát triển ngả về một bên che kín mắt. 
	- Trọng lượng trưởng thành:

+ Trống: 1,8 - 2kg/con

+ Mái: 1,3 - 1,5kg/con

-Trứng:240-270 quả/năm 

Vỏ màu trắng, khối lượng trứng: 50-55g/quả
	Hướng trứng

	Gà Hybro
	Hà Lan
	Lông trắng tuyền, đùi to, ngực sâu. 
	- Trọng lượng trưởng thành:

+ Trống: 3,4 - 4kg/con

+ Mái: ≈ 3 kg/con

-Trứng:180-250 quả/năm
	Hướng thịt

	Gà Rhode
	Mỹ
	Lông màu đỏ, đuôi màu đen
	- Trọng lượng trưởng thành:

+ Trống: 3,5kg/con

+ Mái: 3kg/con

-Trứng:155-180 quả/năm
	Hướng kiêm dụng


Câu 5: Tên và đặc điểm 4 giống gà nội nuôi phỏ biến ở Việt Nam:

1. Gà Ri:

- Thân hình bé nhỏ, đầu nhỏ, chân thấp, ngực sâu
- Màu lông không đồng nhất 

- Gà trống trưởng thành nặng 1,8- 2,0 kg/con, mái 1,2-1,5kg/con

- Sản lượng trứng: 180-200 quả/ mái/ năm
- Thịt thơm ngon

- Trứng có lòng đỏ đậm

2. Gà Mía
- Nuôi nhiều ở vùng Sơn Tây

- Con trống lông màu tía, con mái màu vàng đất, có con có đốm đen ở cổ
- Mào đơn, tích và dái tai màu đỏ
- Gà trống trưởng thành 3,5-4kg/con; gà mái 2,5-3kg/con
- Sản lượng trứng 70-80 quả/mái/năm, khối lượng trứng 52-55gr/quả
3. Gà Hồ
- Nuôi nhiều ở vùng Bắc Giang- Bắc Ninh

- Thân hình to thô
- Trống trưởng thành 4 – 5kg/con; mái 2,7 kg/con
- Sản lượng trứng 70-80 quả/mái/năm, khối lượng trứng 54-65gr/quả 

4. Gà Đông Cảo
- Xuất xứ Khoái Châu – Hưng Yên
- Thân hình to, trống trưởng thành 3,8-4kg/con; mái 3-3,5kg/con
- Lông màu vàng nhạt hoặc hung đỏ, chân to

- Sản lượng trứng 60-80 quả/mái/năm, khối lượng trứng 50-55gr/quả 

Câu 6: Tiêu chuẩn chọn giống gia cầm để nuôi theo hướng lấy trứng, lấy thịt?

* Tiêu chuẩn chọn giống lấy trứng:

- Sản lượng trức và khối lượng trứng một lần đẻ (lớn hơn 200 quả/năm) con mái. 
- Khối lượng cơ thể, khả năng chống bệnh và tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 quả trứng. 

- Tuổi thành thục, tuổi đẻ lần đầu, cường độ đẻ và phẩm chất trứng. 

- Tỉ lệ ấp nở và tỉ lệ nuôi sống. 

- Chọn dòng gia cầm có sức sinh trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn trên 1kg thịt thấp. 

- Tạo dòng mái tỉ lệ ấp nở cao. 

* Tiêu chuẩn chọn gia cầm hướng thịt: 
- Chọn dòng gia cầm có sức sinh trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn trên 1kg thịt thấp. 
- Tạo dòng mái tỉ lệ ấp nở cao. 

Câu 7: Thế nào là bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, ví dụ?

- Bệnh truyền nhiễm: Là bệnh có tính chất lây lan từ con bệnh sang con khác, bệnh phát sinh, phát triển là do các vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào cơ thể vật nuôi gây nên(mầm bệnh). 
- VD: Bệnh Niucatxơn, tụ huyết trùng, cúm gà. 

- Bệnh không truyền nhiễm: Là những bệnh không có khả năng lây lan, bệnh gây nên chủ yếu là do điều kiện chăm sóc, các yếu tố khí hậu và do bản than con vật. 

- VD: Bệnh đầy diều ở gà, thiếu vitamin, gà ăn lông…

Câu 8: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, cách phòng trị một bệnh do vi rút gây ra ở gà (bệnh Newcatxơn)? (Tương tự bệnh Dịch tả vịt, ngan)
* Nguyên nhân: Do vi rút gây nên, bệnh xảy ra quanh năm nhưng xảy ra nhiều nhất ở vụ Đông Xuân. 

* Triệu chứng: 

+ Ủ rũ, tách đàn, bỏ ăn, lông xù, uống nhiều nước, sốt cao, chảy rãi rớt thở khó, thỉnh thoảng vươn cổ lên kêu “tooc tooc”, rối loạn tiêu hóa, phân xanh, phân trắng, diều không tiêu, mào tím tái, chân lạnh, niêm mạc của hậu môn xuất huyết. 

- Nếu bệnh kéo dài có những triệu chứng thần kinh, đi xiêu vẹo, ngoẹo cổ, run rẩy, mổ không trúng thức ăn. 

* Bệnh tích: 
- Xuất huyết dạ dày tuyến, ruột xuất huyết có nốt loét, xuất huyết ở ngã ba ruột manh tràng, thận có màu trắng xám và bị sưng. 

* Phòng bệnh: 

- Vệ sinh phòng bệnh: Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, thức ăn, nước uống đủ dinh dưỡng. Định kì tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi. 
- Phòng bằng vắc xin: Nhỏ vắc xin Newcatxơn chủng Larota cho gà lần 1 lúc 5 – 7 ngày tuổi, lần 2 sau 1 tuần (nhỏ vào mắt, mũi). 

- Tiêm cho gà vắc xin Newcatxơn hệ 1 chủng M,H cho gà lớn hơn hoặc bằng 2 tháng tuổi ( Tiêm dưới da) 

* Điều trị: 

- Chưa có thuốc đặc hiệu điều trị, cần phát hiện bệnh sớm và tiêm thẳng vắc xin Newcatxơn vào ổ dịch, tăng sức đề kháng bằng các loại thuốc bổ, thuốc hạ sốt…
Câu 9: Trình bày nguyên nhân, triệu trứng, bệnh tích, cách phòng trị một bệnh do vi khuẩn gây nên ? (Bệnh tụ huyết trùng gia cầm)

* Nguyên nhân: Do vi khuẩn tụ huyết trùng gây ra. 

* Triệu chứng: 

- Thể quá cấp tính: Gia cầm chết rất nhanh, chết hàng loạt đến mức không kịp quan sát triệu chứng. 

- Thể cấp tính: Ủ rũ, bỏ ăn, khó thở, mào tím thẫm, tiêu chảy đôi khi phân có máu. 

- Thể mãn tính: Bệnh kéo dài gà có triệu chứng đau mắt, sưng khớp. 

* Bệnh tích: 

- Ruột tụ huyết trùng xuất huyết, bao tim chứa nhiều nước vàng, mỡ vành tim xuất huyết, cơ tim xuất huyết.
- Gan: Trên bề mặt gan có những điểm hoặc đám hoại tử màu trắng xám. 

* Phòng trị: 

- Vệ sinh phòng bệnh: Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, thức ăn nước uống đủ dinh dưỡng. Định kì tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi. 
- Phòng bằng vắc xin: Tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho gà lớn hơn hoặc bằng 2 tháng tuổi theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất. 

- Điều trị: Dùng kháng sinh Streptomycin. Tiêm bắp với liều lượng 2mg/1kg trọng lượng hoặc cho uống các kháng sinh Amocylin, Tetracylin liều lượng theo hướng dẫn sử dụng và tăng cường thuốc bổ như đường Glucozơ, khoáng chất bổ gan thận. 
Câu 10: Nuôi gia cầm thịt và gia cầm sinh sản cần chú ý vấn đề gì? (chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng thế nào).

* Gia cầm thịt: 

- Chọn giống tốt. 

- Nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi thích hợp. 

- Thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein, gluxit…

- Tăng cường các loại vitamin A, B, C, chất khoáng, rau xanh

- Chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng và tẩy giun sán đúng thời gian quy định. 

- Cho gà ăn tự do. 

* Gia cầm sinh sản

- Chọn giống tốt, màu sắc và khối lượng đặc trưng và đạt tiêu chuẩn của dòng, giống.
- Chọn những con  có xương chậu rộng  3 – 4 ngón tay trở lên 

- Cho ăn theo định mức, lượng thức ăn cần tăng cường chất khoáng (can xi, phôt pho và các loại vitamin A, D, E)

- Nuôi đúng mật độ, ánh sáng, gà được tiêm phòng đầy đủ các loại văc xin và tẩy giun sán đúng thời gian quy định. 
Câu 11:Nhu cầu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể gà
1. Gluxit ( giàu n¨ng l­îng)
- C¸c lo¹i h¹t ngò cèc vµ s¶n phÈm phô cña qu¸ tr×nh chÕ biÕn chóng nh­: Ng«, thãc, g¹o, cao l­¬ng, kª, c¸m, tÊm.... Trong ®ã ng« lµ thøc ¨n tinh bét tèt nhÊt cho gia cÇm (chiÕm 30 – 50% khÈu phÇn). 

- C¸c lo¹i cñ nh­: Khoai lang, khoai t©y, s¾n...

2. Protein( Đạm):

- Thøc ¨n protein ®éng vËt gåm cã: Bét c¸, thÞt, t«m, m¸u...Ngoµi c¸c lo¹i t«m, cua, èc, hÕn, mèi, giun, cµo cµo, ch©u chÊu, t»m háng, trøng chÕt ph«i... ®Òu lµ thøc ¨n giµu ®¹m tèt cho gia cÇm.

- Thøc ¨n protein thùc vËt gåm cã; 

+ H¹t ®Ëu c¸c lo¹i (®Ëu t­¬ng, xanh, mÌo, ®á, tr¾ng...)
+ C¸c lo¹i kh« dÇu: §Ëu t­¬ng, l¹c vá, l¹c nh©n, võng, dõa...
+ NÊm men, thøc ¨n lªn men vµ phô phÈm chÕ biÕn nh­ b· r­îu, bia, b· ®Ëu...
3. Lipit( Chất béo)
- Có nhiều trong thức ăn nhiều dầu , mỡ như mỡ động vật, dầu thực vật
4. Chất xơ: 
- Giúp kích thích tiêu hóa, có nhiều trong các loại rau xanh như: rau lang, rau muống, bắp cải…
5.Vitamin và khoáng chất.
*  Vitamin gồm Vitamin A, B, C, D, E là các Vitamin cần thiết với cơ thể gà, có nhiều trong các loại rau xanh hoặc các hỗn hợp vitamin chế biến sẵn.
*  Thøc ¨n kho¸ng: 2 lo¹i

- Kho¸ng ®a l­îng cã canxi, photpho vµ muèi ¨n.

+ Ca vµ P cã nhiÒu trong bét x­¬ng.
+ Gia cÇm cÇn rÊt Ýt muèi.
- Kho¸ng vi l­îng gåm; Fe, Cu, Zn, I, S, Mn, Co...Tuy l­îng cÇn rÊt Ýt nh­ng kh«ng thÓ thiÕu cho sù ph¸t triÓn b×nh th­êng cña c¬ thÓ.
Câu 12: Khi xây dựng các chuồng nuôi gà cần chú ý  những nguyên lý sau:
- VÞ trÝ : Xa ®­êng giao th«ng, khu d©n c­, tr­êng hä ®Ó tr¸nh l©y nhiÔm dÞch bÖnh, tr¸nh stress cho vËt nu«i. Chän n¬i cao r¸o, kh«ng ®äng n­íc.

- Xây chuồng đúng kiểu, đúng hướng( chän h­íng ®«ng nam hoÆc chÝnh nam lµ tèt nhÊt). Kiểu chuồng phù hợp với đặc điểm sinh lý, tính năng sản xuất từng giống gà và thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý. 
- Bố trí đầu hướng gió là chuồng nuôi gà con, kế đến là chuồng nuôi gà dò, gà sinh sản, cuối cùng là gà thịt.

- Chuồng nuôi gà ốm yếu cách xa chuồng nuôi gà khỏe và cuối hướng gió, chuồng cách nha 20m và có đường đi riêng.
- DiÖn tÝch chuång : §¶m b¶o theo yªu cÇu tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ phï hîp víi ph­¬ng thøc nu«i.

- Chuång nu«i cÇn ®¶m b¶o nhiÖt ®é thÝch hîp víi tõng giai ®o¹n sinh tr­ëng cña gia cÇm. 
- §é th«ng tho¸ng : chuång nu«i gia cÇm ph¶i ®ñ ®é th«ng tho¸ng ®Ó h¹n chÕ sù t¨ng ®é Èm, ®¶m b¶o ®ñ l­îng «xi vµ dÔ dµng tho¸t khÝ ®éc ra ngoµi

- §Öm lãt : cÇn ®­îc khö tróng s¹ch sÏ , thay th­êng xuyªn sao cho nÒn chuång lu«n ®­îc kh« r¸o.

- Cæng tr¹i vµ  tr­íc mçi cöa chuång ®Òu ph¶i cã hè s¸t trïng b»ng v«i bét hoÆc b»ng dung dÞch s¸t trïng.

- Nu«i riªng c¸c lo¹i gia cÇm theo løa tuæi ®Ó dÔ ch¨m sãc, qu¶n lÝ. Thùc hiÖn xuÊt nhËp theo ®ît, cã thêi gian trèng chuång ®Ó tÈy trïng tiªu ®éc.

Câu 13: Trong chăn nuôi gà, người ta chia làm mấy loại? Cho ví dụ và cho biết đặc điểm chính của chúng

* Chia làm 3 loại: 

- Hướng trứng: Gà Lơgo, gà hailai

- Hướng thịt: gà Hybro

- Hướng kiệm dụng: Tam hoàng, Lương phương, gà Rhore

* Ví dụ:
- Hướng trứng: gà Lơgo (Leghoro):  Lông màu trắng, hơi ánh vàng, mào phát triển ngả về một bên che kín mắt.

Trọng lượng trưởng thành:

+ Trống: 1,8 - 2kg/con

+ Mái: 1,3 - 1,5kg/con

Trứng:240-270 quả/năm 

Vỏ màu trắng, khối lượng trứng: 50-55g/quả

- Hướng thịt: (Gà hybro): Lông trắng tuyền, đùi to, ngực sâu.
Trọng lượng trưởng thành:

+ Trống: 3,4 - 4kg/con

+ Mái: 3 - 3,5kg/con

Trứng:155-180 quả/năm
- Hướng kiêm dụng (gà Rhode): Lông màu đỏ, đuôi màu đen

Trọng lượng trưởng thành:

+ Trống: 3,4 - 4kg/con

+ Mái: ≈ 3 kg/con

-Trứng:180-250 quả/năm 

Câu 14:Giống là gì? Thế nào là lai kinh tế, lai cải tạo, cho ví dụ? 

* Giống: là tập hợp những cá thể có chung nguồn gốc, có đặc điểm ngoại hình, tính năng sản xuất giống nhau, có tính di truyền ổn định có số lượng 10 nghìn con trở lên và được nhà nước công nhận.
*  Lai kinh tế: Là đem lai 2 cá thể của 2 hay nhiều giống với nhau, được con lai đem sử dụng vào mục đích kinh tế (không dùng làm giống) nuôi lớn và giết thịt, lấy trứng. 
VD: Lai giữa giống vịt cỏ (C) và giống Khaki (Campbell) 

♂ KK 

x
 ♀C



(


♂♀ KKC → nuôi con mái lấy trứng thương phẩm. 

* Lai cải tạo: Là đem 2 hay nhiều giống để tạo ra giống mới. 

VD: ♂ AA 

x
♀ 
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(
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F2: ¼  Ri

F3: 1/8 Ri 
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Câu 15: Khẩu phần ăn là gì? Nêu nguyên tắc lập khẩu phần ăn, cho ăn theo khẩu phần ăn có tác dụng gì? Thế nào là khẩu phần ăn tối ưu? 

* Khẩu phần ăn là: lượng dinh dưỡng cần thiết cung cấp cho vật nuôi trong 1 ngày đêm nhằm đảm bảo cho vật nuôi sống phát triển và sinh ra sản phẩm. 

* Nguyên tắc lập khẩu phần ăn: 

- Dựa vào nhu cầu của vật nuôi. 

- Dựa vào các loại thức ăn hiện có ở gia đình hoặc địa phương. 

- Khẩu phần ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng (protein, gluxit…)

- Khẩu phần ăn phải phù hợp về kinh tế

- Thường xuyên theo dõi bổ sung

* Cho ăn theo khẩu phần có tác dụng: 

- Tận dụng nguồn lợi thức ăn, tránh lãng phí, tránh được các bệnh do thức ăn gây nên, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

* Khẩu phần ăn tối ưu là hỗn hợp thức ăn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng. 

- Đủ tiêu chuẩn ăn, tỉ lệ các chất dinh dưỡng cân đối. 

- Gia cầm ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt, có giá thành bị hạ. 

Câu 16:  Có mấy cách phân loại thức ăn? Cho ví dụ? 
Có 3 cách phân loại thức ăn. 

* Phân loại dựa vào nguồn gốc thức ăn: 

VD: Thức ăn có nguồn gốc từ động vật: bột cá, bột xương, tôm..

Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật: rau, ngô, gạo…

* Phân loại theo dinh dưỡng thức ăn: 

VD: Thức ăn có protein, gluxit, vitamin, khoáng, lipit. 

* Phân loại theo thức ăn tinh và thức ăn thô
Thức ăn tinh: là thức ăn có tỉ lệ nước và xơ thấp, tinh bột cao. VD: thóc, cám, ngô…

Thức ăn thô: là thức ăn có tỉ lệ nước và xơ cao, tinh bột thấp. VD như: rau, bèo tây…

Câu 17: Thế nào là thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo? Trong 2 loại thức ăn trên, loại nào tốt, vì sao? 

* Thức ăn tự nhiên là thức ăn có sẵn trong tự nhiên do con vật tự kiếm được. 
VD: Cào cào, châu chấu…

* Thức ăn nhân tạo: Là thức ăn do con người tạo ra chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, đảm bảo gia cầm tăng trưởng, phát triển. 

VD: Các loại thức ăn đậm đặc, thức ăn hỗn hợp  hoàn chỉnh. 
* Trong 2 loại kể trên thì thức ăn nhân tạo tốt hơn vì: có chứa đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển của vật nuôi. 

Câu 18: Tiêu chuẩn ăn là gì? 

Tiêu chuẩn ăn của gia cầm là những định mức về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển cho gia cầm. 
Câu 19: Trình bày tóm tắt quy trình kỹ thuật nuôi gia cầm non, gia cầm dò, gia cầm sinh sản và gia cầm thịt?

	Yêu cầu kĩ thuật 
	Gà non
	Gà dò, hậu bị
	Gà sinh sản
	Gà thịt

	Chọn giống
	Chọn những con nở đúng ngày (21 ngày) lông bông, mắt sáng, chân mập bóng, bụng gọn, không mắc dị tật như khoèo chân…
	Chọn những con khỏe mạnh có màu sắc đặc trưng của dòng, của giống đạt khối lượng tiêu chuẩn theo giai đoạn phát triển. 
	Chọn những con lúc 4-5 tháng tuổi, mào đỏ, khung xương chậu mở rộng 2-3 ngón tay, lông mượt, bụng gọn, đạt khối lượng theo tiêu chuẩn. 
	Chọn giống như bên gà con gà loại 1, loại 2 đều có thể nuôi được. 

	Chế độ chiếu sáng
	3 tuần đầu chiếu sáng 24/24h sau đó giảm dần dùng ánh sáng tự nhiên. 
	Chủ yếu dùng ánh sáng tự nhiên
	Từ tuần 16 tăng giờ chiếu sáng sao cho đạt 16 tiếng một ngày
	Giai đoạn đầu giống như gà con, sau đó dùng ánh sáng tự nhiên

	Nhiệt độ
	Những ngày đầu bảo đảm nhiệt độ từ 24-300C. Nếu đủ nhiệt gà sẽ dải dác đều trong quây, thiếu nhiệt gà tụm lại thành đống, nếu thừa nhiệt gà tránh xa nguồn sưởi. 
	Điều chỉnh sao cho chuồng nuôi không quá nóng, không quá lạnh
	Điều chỉnh sao cho chuồng nuôi không quá nóng, không quá lạnh
	 Giai đoạn đầu giống như gà con, giai đoạn cuối giống như gà dò, gà hậu bị

	Ẩm độ, mật độ thức ăn, nước uống
	60→700
10 – 15 con/m2
Protein thức ăn 22 → 24%

Nước uống sạch
	60→700
6 – 8 con/m2
Thức ăn Protein 18→20%

Nước uống sạch
	65→750
4 – 6 con/m2
Thức ăn Protein 18→19%

Nước uống sạch
	65→750
Như gà con, gà dò

Như gà con, gà dò



	Chăm sóc nuôi dưỡng
	Cho ăn uống tự do, đủ dinh dưỡng làm đầy đủ các loại vắc xin
	Cho ăn hạn chế đảm bảo không quá gầy, quá béo, làm đầy đủ các loại vắc xin
	Cho ăn theo định mức bổ sung thêm các loại vitamin A, D, E, khoáng. 
	Cho ăn tự do, chăm sóc nuôi dưỡng tốt. 

	Vệ sinh phòng bệnh
	Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, luôn thoáng khí, thức ăn nước uống đầy đủ, sạch sẽ, tiêm phòng, tẩy giun sán đúng thời gian quy định, phát hiện kịp thời những con ốm yếu để tách riêng điều trị và có kế hoạch phòng bệnh cho an toàn. 
	Như gà con
	Như gà con
	Như gà con


(Câu 19, đề bài hỏi kỹ thuật nuôi loại gia cầm nào thì trả lời phần đó)
Chú Ý: Trọng tâm từ câu 1 đến câu 12
ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH MÔN CHĂN NUÔI GIA CẦM
Câu 1: Nêu quy trình chế biến (phối trộn) thức ăn cho gà đẻ, gà thịt?
* Bước 1: Lựa chọn công thức thức ăn hỗn hợp

- Phối trộn thức ăn cho loại gia cầm nào, giai đoạn nào và gia cầm lấy trứng hay lấy thịt hay kiêm dụng. 
VD: Ct thức ăn cho gà thịt, gà đẻ
	Nguyên liệu (kg /%)
	Gà thịt
	Gà đẻ

	Ngô
	52
	32

	Đỗ tương
	32
	25

	Bột cá
	8
	7

	Bột xương
	1,5
	3

	Bột khoáng
	1,5
	7

	Promix
	1,0
	1,0

	Cám gạo
	4,0
	25

	Tổng
	100
	100


* Bước 2: Lựa chọn nguyên liệu thức ăn và cân các loại nguyên liệu. 

- Xác định khối lượng thức ăn hỗn hợp định phối trộn

- Căn cứ vào tỉ lệ các loại nguyên liệu trong công thức ăn để tính ra khối lượng của từng nguyên liệu trong lượng thức ăn sẽ trộn. 

- Cân chính xác từng loại nguyên liệu theo số lượng vừa tính. 

- Ghi kết quả tính khối lượng theo bảng mẫu. 

* Bước 3: Trộn thức ăn 
- Trộn đều, không được rơi vãi, không làm bụi vào không khí. 

- Phương pháp trộn: Trộn các loại thức ăn có số lượng ít trước, muốn trộn đều lấy 1 phần thức ăn chính (thức ăn có số lượng nhiều trong hỗn hợp) để trộn nhân dần ra cho đều sau đó trộn thức ăn này vào các phần nguyên liệu còn lại cho đều. 
* Bước 4: Đóng gói có thể sử dụng giấy xi măng hoặc túi ni lông khối lượng 5KG, 10kg… 
Trên gói của sản phẩm ghi rõ thành phần dinh dưỡng, năng lượng, can xi, photpho, chất thô (xơ), ngày SX, hạn sử dụng…
* Bước 5: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, cách mặt đất 0,5m, tường 0,2m.
Câu 2: Nêu quy trình giám định chất lượng thức ăn (đánh giá chất lượng thức ăn) cho gia cầm?

* Bước 1: Dùng mắt để quan sát,
-  Màu sắc có phù hợp với các loại nguyên liệu thức ăn chuẩn hay đã chuyển màu.
- Kích thước cám to hay nhỏ
- Có lẫn tạp chât (Rác , sỏi…) không?

- Có ẩm ướt, vón cục, mốc không? 

* Bước 2: Dùng mũi để ngửi 
- Nếu thức ăn mất mùi thì thức ăn đó đã để lâu

- Nếu thức ăn có mùi ôi thiu thì dầu mỡ trong thức ăn đã bị ô xi hóa, chất lượng kém. 

- Thức ăn có mùi hôi mốc, thì thức ăn đó đã bị mốc, có thể gây ngộ độc, nguy hiểm cho gia cầm. 

- Nếu thức ăn có mùi thơm, đặc trưng của nguyên liệu thức ăn thì thức ăn có phẩm chất tốt. 

* Bước 3: Đánh giá độ to nhỏ, độ ẩm
-Độ to nhỏ: Dùng 2 ngón cái và ngón trỏ nhúm 1 chút thức ăn, ve ve để cảm nhận độ to nhỏ, mịn của sản phẩm. 

- Độ ẩm: Nếu là thức ăn dạng bột, nắm chặt 1 nắm thức ăn vào lòng bàn tay khi mở ra nếu vẫn nguyên thành nắm là độ ẩm cao (≥14%). Nếu bột tơi ra là độ ẩm thấp đạt yêu cầu. Nếu thức ăn dạng mảnh, dạng hạt dùng răng cắn nếu thấy giòn thì thức ăn khô. 
Câu 3: Viết quy trình chọn, đánh giá gia cầm (gà) qua ngoại hình?
* Với gà con: Chọn gà nở đúng ngày 

- Chọn những con có cơ thể vững chắc, bộ lông tơ bông xốp, phủ kín toàn thân, mỏ cân xứng, mắt sáng, mở to, thế chân đứng rộng, chân mập bóng, ngón thẳng, cánh áp vào thân, bụng nhỏ mềm và không được hở rốn. 

- Gà con được chia ra làm 3 loại: Nuôi gà loại 1,2 nuôi riêng, gà loại 3 không nuôi. 
* Chọn gà sinh sản: 

- Chọn gà sinh sản lúc gà 4-5 tháng tuổi chọn con có mào tích to, mềm mại, màu đỏ tươi, xương háng dễ uốn, lọt  khoảng cách 3-4 ngón tay, bụng mềm, lông bóng sáng, lỗ huyệt to nhờn ướt và cử động màu nhạt, màu sắc và khối lượng đạt tiêu chuẩn của dòng, giống. 
- Loại bỏ những con không đủ tiêu chuẩn
Câu 4: Viết quy trình tiêm thuốc, vắc xin cho gà 

* Bước 1: Chuẩn bị lấy thuốc,vắc xin vào bơm tiêm. 
- Trước khi pha thuốc cần kiểm tra kĩ các thông tin trên nhãn thuốc về hạn dùng của thuốc, màu sắc và tỉ lệ pha. 
+ Vắc xin đông khô thường pha với nước muối sinh lý hoặc nước cất. Vắc xin keo phèn hoặc nhũ dầu thì cần lắc đều trước khi lấy vào bơm tiêm. 

+ Sau khi lấy hết thuốc vào bơm, tiêm dựng đứng bơm tiêm lên và đẩy hết bọt khí ra ngoài. 

* Bước 2: Xác định vị trí tiêm và sát trùng

- Có 2 vị trí tiêm

+ Tiêm dưới da: Thường tiêm ở mặt dưới cánh và mặt trong đùi hoặc dưới da cổ, thường áp dụng tiêm Newcatxơn hệ 1 chủng M. H. 

+ Tiêm bắp: Thường tiêm ở cơ lườn  hoặc gốc cánh.  Thường áp dụng để tiêm vắc xin tụ huyết trùng gia cầm và các loại kháng sinh. 

Trước khi tiêm sát trùng vị trí tiêm bằng nước ấm hoặc cồn sát trùng.

* Bước 3: Tiêm vắc xin vào cơ thể vật nuôi 
- Tay phải cầm bơm tiêm, ngón cái và ngón giữa giữ lấy bơm tiêm, ngón trỏ đặt lên đốc kim. 

- Cắm kim tiêm nghiêng với bề mặt vị trí tiêm 1 góc 20 – 300 (với tiêm dưới da), tiêm 40- 500 (với tiêm bắp), kim ngập sâu khoảng 0,5 – 1,5cm. 

- Tay trái đẩy pit tong bơm thuốc vào chỗ tiêm khi đã bơm hết thì rút kim ra ngay và sát trùng lại vết thương. 

- Sau khi tiêm thì cho gà uống nước đường, điện giải cho gà khỏe. 
Câu 5: Quy trình cho gà uống thuốc, nhỏ vắc xin (Gumboro, Lasota) cho gà? 

* Quy trình cho gà uống thuốc: 

- Thuốc viên: bẻ nhỏ viên thuốc ra làm nhiều phần nhét vào miệng của con gia cầm rồi dùng nước nhỏ vào miệng để cho gia cầm nuốc hoặc tán nhỏ hòa nước hoặc trộn thức ăn theo liều lượng quy định.
- Thuốc nước hoặc thuốc bột: tính toán liều lượng hòa vào nước hoặc trộn thức ăn chia làm 2 bữa 1 ngày trong trường hợp cần thiết hòa ra nước nhỏ trực tiếp vào miệng. 

* Quy trình nhỏ vắc xin cho gia cầm:
- Áp dụng cho vắc xin Lasota, Gumboro pha vắc xin với nước cất hoặc nước muối sinh lý, theo đúng liều lượng tỉ lệ quy định. 

VD: Liều 100 con pha với 10ml nước cất. 

- Bắt từng con gà giữ đầu gà bằng tay trái, tay phải dùng ống nhỏ vào mắt, mũi hoặc miêng cho gia cầm mỗi nơi 1 giọt. 

Câu 6: Nêu khái niệm vắc xin, tên, công dụng, bảo quản, cách dùng 1 số loại vắc xin thường dùng trong chăn nuôi gia cầm (vắc xin Lasota, Gumboro, Newcatxơn hệ 1 (chủng M hoặc H), đậu gà…? 

* Khái niệm: Vắc xin là chế phẩm sinh học (mầm bệnh: vi khuẩn, virut) đã được làm yếu đi hoặc chết đi bảo quản trong môi trường đặc biệt khi đưa vacxin vào cơ thể vật nuôi có tác dụng kích thích cơ thể sinh ra kháng thể chống lại chính mầm bệnh đó. 
* 1 số vacxin thường dùng trong chăn nuôi gà:
	Tên vắc xin
	Công dụng
	Bảo quản
	Cách sử dụng

	Lasota

(dạng nhược độc đông khô)
	Phòng bệnh Newcatxơn
	2-80C
	Hòa tan với nước muối sinh lí

Dùng cho gà dưới 1 tháng tuổi, dùng để nhỏ mắt, mũi.

	Newcatxon

Chủng M hoặc H

(dạng nhược độc đông khô)
	Phòng bệnh Newcatxơn
	2-80C
	Hòa tan với nước muối sinh lí

Tiêm cho gà 2 tháng tuổi trở lên, tiêm dưới da

	Gumboro

(nhược độc đông khô)
	Phòng bệnh Gumboro
	2-80C
	Hòa tan với nước muối sinh lí

Dùng cho gà dưới 1 tháng tuổi, dùng để nhỏ miệng.

	Đậu gà (nhược độc đông khô)
	Phòng bệnh đậu gà
	2-80C
	Hòa tan với nước muối sinh lí

Dùng kim chủng đậu, chủng vắc xin vào da ở cánh gà (chỗ trùng nhất)

	Tụ huyết trùng gia cầm

(Nhũ dầu, keo phèn)
	Phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm
	2-80C
	Lắc kỹ, tiêm bắp hoặc dưới da cho gà > 2 tháng tuổi


Câu 7: Kháng sinh là gì? Nêu tính chất, công dụng của Tetracylin, penicillin, Streptomycin?

* Kháng sinh: là những hợp chất thuốc khi đưa vào cơ thể có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt mầm bệnh. 
* Streptomycin: 

- Đặc điểm của thuốc: Streptomycin ở dạng tinh bột màu trắng, tơi xốp tan trong nước có mùi đặc trưng, đựng trong lọ thủy tinh, nút cao su bọc nhôm ở ngoài có khối lượng 1-1,3(g). 

- Công dụng: Điều trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản khí quản, tiêu chảy đặc biệt là bệnh tụ huyết trùng gia cầm. 
- Cách dùng: Có thể tiêm bắp, bôi trực tiếp lên vết thương, pha thuốc vào nước cất hoặc vitaminB1, tiêm bắp với liều lượng 2mg/kg thể trạng hoặc cho uống liều gấp đôi. 

* Tetracylin
- Đặc điểm: Dạng tinh bột màu vàng chanh hoặc ở dạng viên nén màu vàng. 

- Công dụng: Điều trị các bệnh như tiêu chảy, viêm phổi các vết thương tụ huyết trùng. 

- Cách dùng: Rắc trực tiếp lên vết thương hoặc cho uống với liều lượng theo chỉ dẫn.
* Penicilin: 

Thuốc dạng bột màu trắng, dễ tan trong nước có tác dụng diệt các vi khuẩn gây bệnh đóng dấu, viêm phổi…và các vết thương có mủ, mụn nhọt. 
Thuốc được đóng trong lọ thủy tinh nút cao su, bọc nhôm 1 triệu đơn vị /lọ. 

Có thể tiêm hoặc rắc trực tiếp lên vết thương. 

Câu 8: Nêu quy trình quan sát, nhận biết đặc điểm cấu tạo của gia cầm? 
· Quan sát da và lông:
- Da của gia cầm mỏng, không có tuyến mồ hôi chỉ có một tuyến nhờn ở phao câu giúp cho lông mượt, giảm ma sát khi bơi đối với thủy cầm. 
- Lông gia cầm chia làm 3 loại: 

Lông tơ

Lông ống

Lông kim

· Quan sát bộ xương: gồm các xương chính sáu: 

Xương đầu → xương cổ → xương cánh tay → xương chân → xương háng…

· Quan sát bộ phận tiêu hóa

Miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột non → ruột già → manh tràng → hậu môn
· Quan sát bộ máy tuần hoàn máu & hệ thống bạch huyết.
· Quan sát cơ quan hô hấp: mũi, hầu, thanh quản, phế quản, khí quản, phổi
· Quan sát cơ quan sinh dục

- Cơ quan sinh dục cái: buồng trứng, ống dẫn trứng (loa kèn, phần tiết lòng trắng, eo, tử cung, âm đạo)

- Cơ quan sinh dục đực: tinh hoàn & phần phụ gọi là mào tinh

Câu 9: Nêu quy trình chọn gà để nuôi, thực hành chọn gà đẻ, gà thịt

Quy trình:

- Đối với gà con: Chọn những con nở đúng ngày, lông bông xốp, mắt tinh nhanh, chân mập bóng, cánh áp sát vào thân, không mắc các dị tật như khoèo chân, hở rốn, vẹo mỏ, phân loại gà 1,2,3 sau đó chọn gà loại 1,2 nuôi riêng, gà loại 3 loại bỏ.
- Đối với gà đẻ: Chọn con vào lúc 4-5 tháng tuổi, chọn những con mào tích đỏ tươi, lông bóng mượt, chân cao thẳng, đặc biệt khung xương chậu rộng 3-4 ngón tay trở lên, mang đặc điểm đặc trưng của dòng, giống về màu sắc và khối lượng. Loại bỏ những con gà không đủ tiêu chuẩn.
Câu 10: 

1/ Tại sao lại chọn g/c non nở đúng ngày, lông bông xốp…?

Vì những con non nở đúng ngày là những con có chế độ ấp tốt, đủ nhiệt nên gà con sẽ khỏe mạnh. 
2/ Tại sao chọn gà để nuôi giai đoạn sinh sản đoạn 4-5 tháng tuổi…?
Vì: lúc này cơ thể gà đã phát triển hoàn toàn về tính dục do vậy chọn sẽ chính xác hơn. 
3/ Tại sao khi tiêm thuốc, vắc xin phải đẩy hết bọt khí ra ngoài?
Vì: Không khí gặp máu sẽ làm đông máu gây đau buốt áp xe → thối. 

4/ Tại sao phải để nguội xi lanh, kim tiêm sau khi đun sát trùng mới được lấy thuốc vào?

Vì nhiệt độ cao sẽ làm giảm bớt hoặc mất tác dụng phụ của thuốc. 

5/ Tìm các thức ăn có nhiều protein (đạm), thức ăn có nguồn gốc thực vật, động vật?

- Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật: ngô, cám, gạo, rau…

- Thức ăn có nguồn gốc từ động vật: Tôm, cua, cá…

- Thức ăn giàu đạm thực vật: đỗ tương, lạc, vừng…

- Thức ăn giàu đạm động vật: bột cá, bột thịt, bột trứng…
6/ Thức ăn nào chứa nhiều Gluxit, thức ăn nào chứa nhiều vitamin?

- Thức ăn chứa nhiều Gluxit: gồm thức ăn chứa nhiều chất béo và đường bột như các loại hạt ngũ cốc: ngô, thóc, gạo, kê, cám, tấm, các loại củ: khoai lang, khoai tây, sắn. 
- Thức ăn giàu vitamin: 

+ Vitamin A: Phòng các bệnh về mắt và da có nhiều trong các loại rau xanh như rau muống, xu hào, bắp cải, các loại củ quả màu đỏ, các loại bèo, bèo tây

+ Vitamin D cần thiết cho gà chậm lớn, xương mềm vỏ trứng mỏng. Vitamin D có thể tổng hợp nhờ ánh sáng mặt trời và có nhiều trong bột bèo râu. 

+ Vitamin B: Cần thiết cho quá trình phát triển và sinh trưởng bình thường của vật nuôi, có nhiều trong cám gạo, bã rượu, rau lang, rau muống. 

+ Vitamin E: Cần cho quá trình sinh sản, có nhiều trong mầm thóc, mầm ngô, mầm đậu. 

+ Premix vitamin: Có trong những loại thức ăn bổ sung được trên sân chế biến sẵn. 

7/ Muốn phòng bệnh Newcatxơn dùng vắc xin gì?
- Nhỏ vắc xin Niucatxon chủng Lasota cho gà lần 1 lúc 5-7 ngày tuổi, lần 2 sau 1 tuần (nhỏ vào mắt, mũi).

- Tiêm cho gà vắc xin Newcatxơn hệ 1 chủng M, H cho gà lớn hơn hoặc bằng 2 tháng tuổi (tiêm dưới da)

8/ Muốn phòng, điều trị bệnh tụ huyết trùng gia cầm 
· Phòng bằng vệ sinh, bằng vacxin Tụ huyết trùng

· Trị: Dùng kháng sinh Streptomycin. Tiêm bắp với liều lượng 2mg/1kg trọng lượng hoặc cho uống các khang sinh Amoxilin, Tetracylin, liều lượng theo hướng dẫn sử dụng và tăng cường thuốc bổ như đường Gluco, KC, bổ thận gan…
9/ Gà bị mềm xương, còi xương, vỏ trứng mỏng cần bổ sung gì?

Bổ sung Ca, P và tắm nắng để bổ sung Vitamin D
Bổ sung thức ăn như bột xương, bootk vỏ trứng, bột vỏ sò, vỏ hến…
10/ Ngô, cám là thức ăn giàu năng lượng hay đạm?

Ngô, cám là thức ăn giàu năng lượng.

Câu 11: Cách sử dụng bơm tiêm:
-Trước khi sử dụng bơm tiêm, kim tiêm cần phải được sát trùng, vô trùng.
- Sau khi dùng bơm tiêm xong phải tháo dời từng bộ phận, ngâm và rửa sạch trong nước sạch.
- Để tiêu độc, sát trùng bơm, kim tiêm có thể dùng cách đun sôi trong nước 30 phút rồi để nguội hoặc cho vào nồi sấy, tủ hấp ở nhiệt độ cao trong 15- 60 phút.
- Vô trùng xong kim, bơm tiêm lắp lại và cất vào hộp đựng bảo quản.
Câu 12: Quy trình Đánh giá chất lượng trứng ga cầm        

1. Đánh giá hình thức ngoài quả trứng.

Cầm trứng lên tay, quan sát màu sắc, hình dạng trứng và nhận xét, đánh giá theo các tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn đánh giá trứng theo hình dạng và màu sắc

	Chỉ tiêu
	Trứng tốt

	Trứng không tốt

	Hình dạng trứng
	Hình ôvan, 1 đầu to, 1 đầu nhỏ, không quá dài hoặc quá tròn.
	Hình dạng không bình thường, lệch hoặc méo mó.

	Vỏ trứng
	Dày đều, không sần sùi hoặc quá nhẵn
	Dập nứt, quá dày hoặc mỏng. Bề mặt xù xì hoặc quá nhẵn.


2. Đánh giá và lựa chọn trứng theo khối lượng.

   Cân khối lượng quả trứng để đánh giá, lựa chọn. Trứng đủ tiêu chuẩn trứng giống để ấp phải có khối lượng bằng khối lượng trung bình trứng của giống. Những quả trứng quá to,  quá nhỏ đều phải loại làm trứng thương phẩm.

Trung bình khối lượng trứng một số giống gia cầm (gam)

	Giống gà
	Khối lượng trứng

	Gà Ri
	40 – 42

	Gà Đông Tảo
	48 – 50

	Gà Mía
	50 – 52

	Gà hướng trứng
	50 – 68


3. Đánh giá, lựa chọn theo chỉ số hình dạng của trứng.

- Dùng thước kẹp để đo chiều dài (CD) và chiều rộng (CR) của quả trứng.

- Tính chỉ số hình dạng (CSHD):

                      CD

      CSHD = 



CR

   Trứng có chỉ số hình dạng trong khoảng 1,3 – 1,32 là đạt tiêu chuẩn trứng giống. Chỉ số này < 1,3 hoặc > 1,32 phải loại làm trứng thương phẩm.

4. Quan sát cấu tạo giải phẫu trứng(Cấu tạo trong)
Dùng dao gõ nhẹ, tách đôi vỏ trứng, bỏ phần lòng trứng (trắng, đỏ) vào đĩa. Lần lượt quan sát theo nội dung sau:
- Quan sát phần vỏ cứng: Được cấu tạo chủ yếu bởi Canxi, phốt pho, trên bề mặt vỏ cứng có các lỗ khí
- Quan sát vỏ lụa (màng nhung): gồm 2 lớp 
- Lòng trắng: gồm 4 lớp :đặc, loãng, đặc, loãng, trong lòng trắng chứa dây chằng long đỏ giúp cho lòng đỏ ở một vị trí cố định.

- Lòng đỏ: Là một tế bào khổng lồ, có tính đàn hồi cao, trong long đỏ chứa đĩa phôi là nơi chứa thong tin di truyền
Chú ý:Trọng tâm cả 12 câu.
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